Phụ lục: Danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
Gói thầu: Mua sắm và thay thế lắp đặt đèn cao áp phục vụ chiếu sáng ngoài nhà

(Đính kèm yêu cầu báo giá số 1382/YCBG-BVĐKBN2 ngày 06/02/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Đèn cao áp led

	Chipled: PHILIPS

Driver: PHILIPS DIMMING 5 cấp  Hiệu năng Chip LED: 135lm/w 

Nhiệt màu: 4500K

- Chỉ số hoàn màu (CRI): >80

- Hệ số công suất (Cos Fi) >0.95

- Công suất: 150W

- Quang thông: 20.250lm

- Tuổi thọ: 60.000 giờ sáng

- Kích thước ≥ 680x300x120 mm
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỤM ĐÈN

Chất liệu vỏ:

Nhôm đúc áp lực, mài nhẵn và sơn phủ lớp sơn epoxy siêu bền, có khả năng chống chịu được sương muối

- Đèn có cơ cấu điều chỉnh góc chiếu

- Nhiệt độ làm việc: -50~ +60°C

- Nguồn điện cấp: AC:100~277Vac 50/60Hz

- Cấp bảo vệ an toàn điện: Cấp 1 (Class 1)

- Bảo vệ sốc điện: 10Kv

- Cấp bảo vệ môi trường : IP66

- Chống va đập: IK08

- Bảo hành: 5 năm
	Chiếc
	40

	2
	Công lắp đặt, hiệu chỉnh kèm vật tư phụ kiện
	- Tháo dỡ đèn cao áp cũ, thay thế đèn cao áp mới.

- Kiểm tra toàn bộ nguồn cấp điện hiện trạng cho hệ thống đèn chiếu sáng, đánh giá tình trạng hệ thống cấp điện hiện trạng đến các chân cột đèn.

- Đảm bảo kết nối khi thay thế đèn mới, bàn giao hướng dẫn vận hành.

- Lắp đặt trên cột cao ~10m

- Có xe cẩu chuyên dụng để lắp đặt và tháo dỡ đèn cao áp cũ, thay thế đèn cao áp mới.
+ Kiểm tra, bảo trì, cuốn cách điện toàn bộ các đầu dây nguồn cấp tại chân cột hiện trạng đấu  nối với dây cấp lên đèn thay mới.

+ Các vật tư đi kèm khác (nếu có) khi thực hiện đấu nối đèn mới vào tại vị trí điểm đấu nối của đèn hiện trạng mà không bao gồm vật tư phát sinh nào khác.

* Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trong quá trình lắp đặt, thi công tháo dỡ, lắp mới.
	Gói
	1


	3
	Dây điện 
	Dây điện 2x2.5mm2 kết nối từ đèn xuống điểm đấu nối với nguồn cấp hiện có tại vị trí chân cột đèn hiện trạng.
	m
	100

	4
	Lắp át cho các cột đèn 
	- Áttomat 12A

- Lắp át mỗi cột đèn là 1 át 12A cho toàn bộ 40 cột đèn
	Chiếc
	40

	5
	Lắp át tổng mới cho các trụ đèn bị mất nguồn sau cổng 3
	- Áttomat 63A

- Lắp 01 át tổng mới cho các trụ đèn bị mất nguồn sau cổng 3
	Chiếc
	1

	6
	Lắp đặt cáp cấp nguồn 
	Lắp đặt cáp 2 pha lõi 10 mm cho các đoạn cáp bị lỗi.

- Đoạn nhà xe Nguyễn Trãi: 60m

- Đoạn nhà xe sau nhà A4 đến trạm điện: 70m
	m
	130


Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm và thay thế lắp đặt đèn cao áp phục vụ chiếu sáng ngoài nhà 
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm và thay thế lắp đặt đèn cao áp phục vụ chiếu sáng ngoài nhà như sau:
1. Báo giá Mua sắm và thay thế lắp đặt đèn cao áp phục vụ chiếu sáng ngoài nhà:
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất


	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền

(VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 10/02/2026.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

